
THỨ Buổi TIẾT
8A1

(H.MẾN)

8A2

(SƯƠNG)

8A3

(N.HÒA)

8A4

(B.THẮNG)

8A5

(Tr.KIỀU)

8A6

(K.QUYÊN)

8A7

(P.HUỲNH)

8A8

(M.HẢI)

8A9

(Anh-3)

8A10

(H.HƯƠNG)

8A11

(Anh-2)

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN

3 Sử - N.DUNG Đọc sách 1 - C.CHIÊM Hóa - T.TRANG Tự học-T - M.HẢI GDCD - M.LY Địa - T.NGÂN Anh - C.TRUNG Tin - T.HƯƠNG Sinh - H.MẾN Văn - H.HƯƠNG Tự học-V - K.QUYÊN

4 Anh - NGỌC-AV Văn - C.CHIÊM Anh - C.TRUNG Toán - M.HẢI Toán - L.DIỄM Anh - Q.ANH Toán - SƯƠNG Tin - T.HƯƠNG Văn - K.QUYÊN Văn - H.HƯƠNG Hóa - B.HẢO

5 Anh - NGỌC-AV Sinh - H.MẾN Anh - C.TRUNG Văn - C.CHIÊM STEM-VL - P.TUẤN Anh - Q.ANH Văn - H.HƯƠNG Toán - M.HẢI Văn - K.QUYÊN Toán - P.KHANH Toán - L.DIỄM

1

2 Địa - K.OANH Anh - Q.ANH Văn - H.HƯƠNG Nhạc - Nhạc-2 Sinh - H.MẾN Sinh - B.THỦY Toán - SƯƠNG Đọc sách 1 - C.CHIÊM Văn - K.QUYÊN Toán - P.KHANH Toán - L.DIỄM

3 Lý - P.TUẤN Lý - L.HỒNG Văn - H.HƯƠNG Tin - T.HƯƠNG Văn - K.QUYÊN TD - Tr.KIỀU Toán - SƯƠNG Địa - T.NGÂN Toán - L.DIỄM STEM-Hóa - T.TRANG Sinh - H.MẾN

4 Văn - H.HƯƠNG Toán - SƯƠNG Lý - P.TUẤN Tin - T.HƯƠNG Toán - L.DIỄM TD - Tr.KIỀU Sinh - H.MẾN Hóa - T.TRANG CNghệ - P.HUỲNH Anh - Q.ANH Đọc sách 1 - K.QUYÊN

5

1 Văn - H.HƯƠNG TD - Đ.TOÀN Anh - C.TRUNG Hóa - T.TRANG Sinh - H.MẾN Văn - K.QUYÊN Lý - P.TUẤN GDCD - M.LY Nhạc - H.ÂN Sinh - B.THỦY Anh - Q.ANH

2 Văn - H.HƯƠNG TD - Đ.TOÀN Hóa - T.TRANG Sinh - H.MẾN ILA - ILA-2 Văn - K.QUYÊN Nhạc - H.ÂN Anh - NGỌC-AV Anh - C.TRUNG GDCD - M.LY Anh - Q.ANH

3 TD - Đ.TOÀN GDCD - M.LY Sinh - H.MẾN Văn - C.CHIÊM ILA - ILA-2 CNghệ - P.HUỲNH Đọc sách 1 - H.HƯƠNG Anh - NGỌC-AV Anh - C.TRUNG Anh - Q.ANH Văn - K.QUYÊN

4 TD - Đ.TOÀN Văn - C.CHIÊM Đọc sách 1 - H.HƯƠNG GDCD - M.LY Anh - C.TRUNG Lý - P.TUẤN MT - MT-1 ILA - ILA-2 Hóa - T.TRANG Anh - Q.ANH Văn - K.QUYÊN

5 STEM-VL - P.TUẤN Văn - C.CHIÊM Nhạc - H.ÂN LAB - Q.ANH Anh - C.TRUNG Hóa - T.TRANG GDCD - M.LY ILA - ILA-2 Đọc sách 1 - K.QUYÊN Đọc sách 1 - H.HƯƠNG Sinh - H.MẾN

1

2 Hóa - B.HẢO Văn - C.CHIÊM Văn - H.HƯƠNG Anh - Q.ANH LAB - C.TRUNG Nhạc - Nhạc-2 Hóa - T.TRANG CNghệ - Tr.Trang ILA - ILA-2 MT - T.LINH Toán - L.DIỄM

3 MT - MT-1 Hóa - T.TRANG LAB - C.TRUNG Toán - M.HẢI Sử - C.LIÊN Anh - Q.ANH Văn - H.HƯƠNG Văn - C.CHIÊM ILA - ILA-2 Lý - L.HỒNG Tự học-T - L.DIỄM

4 Toán - L.DIỄM LAB - Q.ANH Sử - C.LIÊN CNghệ - P.HUỲNH CNghệ - Tr.Trang MT - T.LINH LAB - C.TRUNG Toán - M.HẢI STEM-Hóa - T.TRANG Nhạc - Nhạc-2 STEM-VL - P.TUẤN

5 Nghề - T.Phúc Nghề - T.Phúc

1 LAB - NGỌC-AV Địa - K.OANH Tin - T.HƯƠNG Anh - Q.ANH Toán - L.DIỄM GDCD - M.LY CNghệ - P.HUỲNH Toán - M.HẢI Anh - C.TRUNG TD - V.DŨNG Lý - P.TUẤN

2 CNghệ - P.HUỲNH Nhạc - Nhạc-2 Tin - T.HƯƠNG Anh - Q.ANH Toán - L.DIỄM ILA - ILA-2 Toán - SƯƠNG Toán - M.HẢI LAB - C.TRUNG TD - V.DŨNG Địa - K.OANH

3 Địa - K.OANH Toán - SƯƠNG Toán - L.DIỄM TD - V.DŨNG Địa - B.THẮNG ILA - ILA-2 Sử - C.LIÊN Nhạc - Nhạc-2 Văn - K.QUYÊN Tin - T.HƯƠNG LAB - Q.ANH

4 GDCD - M.LY Anh - Q.ANH ILA - ILA-2 TD - V.DŨNG Văn - K.QUYÊN Toán - SƯƠNG Anh - C.TRUNG Anh - NGỌC-AV Toán - L.DIỄM Tin - T.HƯƠNG CNghệ - P.HUỲNH

5 Toán - L.DIỄM Anh - Q.ANH ILA - ILA-2 MT - T.LINH Văn - K.QUYÊN Toán - SƯƠNG Anh - C.TRUNG Văn - C.CHIÊM STEM-VL - P.TUẤN CNghệ - Tr.Trang Nhạc - H.ÂN

1

2 Toán - L.DIỄM Văn - C.CHIÊM Sinh - H.MẾN Toán - M.HẢI Anh - C.TRUNG LAB - Q.ANH Địa - B.THẮNG LAB - NGỌC-AV Hóa - T.TRANG ILA - ILA-2 GDCD - M.LY

3 Sinh - H.MẾN Toán - SƯƠNG MT - MT-1 Sử - C.LIÊN Anh - C.TRUNG Anh - Q.ANH Tin - T.HƯƠNG Anh - NGỌC-AV Địa - B.THẮNG ILA - ILA-2 Toán - L.DIỄM

4 Anh - NGỌC-AV Sinh - H.MẾN Địa - B.THẮNG Anh - Q.ANH Hóa - B.HẢO Toán - SƯƠNG Tin - T.HƯƠNG Hóa - T.TRANG Anh - C.TRUNG Sử - C.LIÊN Toán - L.DIỄM

5 Nghề - T.Phúc Nghề - Thắm Nghề - T.Phúc Nghề - T.Hương Nghề - Thắm Nghề - T.Hương Nghề - T.Hương Nghề - T.Hương

1 Sinh - H.MẾN STEM-VL - L.HỒNG Toán - L.DIỄM Hóa - T.TRANG Tin - T.HƯƠNG Toán - SƯƠNG Văn - H.HƯƠNG Toán - M.HẢI TD - V.DŨNG Toán - Th.HIỀN Văn - K.QUYÊN

2 ILA - ILA-2 STEM-Hóa - T.TRANG Toán - L.DIỄM Toán - M.HẢI Tin - T.HƯƠNG Toán - SƯƠNG Văn - H.HƯƠNG TD - Tr.KIỀU TD - V.DŨNG Toán - Th.HIỀN Văn - K.QUYÊN

3 ILA - ILA-2 Toán - SƯƠNG Văn - H.HƯƠNG STEM-VL - L.HỒNG Văn - K.QUYÊN Sử - C.LIÊN STEM-Hóa - T.TRANG TD - Tr.KIỀU Sinh - H.MẾN LAB - Q.ANH Toán - L.DIỄM

4 Tin - T.HƯƠNG ILA - ILA-2 Văn - H.HƯƠNG Sinh - H.MẾN Đọc sách 1 - K.QUYÊN STEM-VL - P.TUẤN Toán - SƯƠNG STEM-VL - L.HỒNG Toán - L.DIỄM Hóa - T.TRANG Anh - Q.ANH

5 Tin - T.HƯƠNG ILA - ILA-2 STEM-Hóa - T.TRANG Địa - B.THẮNG Toán - L.DIỄM Đọc sách 1 - K.QUYÊN Sinh - H.MẾN Sử - C.LIÊN Lý - P.TUẤN Sinh - B.THỦY Anh - Q.ANH

1

2 Toán - L.DIỄM Toán - SƯƠNG Anh - C.TRUNG Tự học-V - C.CHIÊM Hóa - B.HẢO Văn - K.QUYÊN ILA - ILA-2 Địa - T.NGÂN Tin - T.HƯƠNG Anh - Q.ANH TD - Đ.TOÀN

3 Hóa - B.HẢO Toán - SƯƠNG Toán - L.DIỄM Văn - C.CHIÊM TD - Tr.KIỀU Văn - K.QUYÊN ILA - ILA-2 Sinh - B.THỦY Tin - T.HƯƠNG Địa - T.NGÂN TD - Đ.TOÀN

4 Anh - NGỌC-AV Anh - Q.ANH Toán - L.DIỄM Lý - L.HỒNG TD - Tr.KIỀU Toán - SƯƠNG Anh - C.TRUNG MT - T.LINH Văn - K.QUYÊN Hóa - T.TRANG Hóa - B.HẢO

5 Nghề - Thắm Nghề - T.Hương Nghề - Thắm Nghề - T.Hương Nghề - T.Hương Nghề - T.Hương

1 Văn - H.HƯƠNG Tin - T.HƯƠNG GDCD - M.LY Toán - M.HẢI Lý - P.TUẤN Văn - K.QUYÊN Hóa - T.TRANG Văn - C.CHIÊM Toán - L.DIỄM Địa - T.NGÂN MT - T.LINH

2 Đọc sách 1 - H.HƯƠNG Tin - T.HƯƠNG STEM-VL - P.TUẤN Toán - M.HẢI Toán - L.DIỄM STEM-Hóa - T.TRANG Địa - B.THẮNG Văn - C.CHIÊM MT - MT-1 Toán - P.KHANH Văn - K.QUYÊN

3 Toán - L.DIỄM MT - T.LINH TD - V.DŨNG Địa - B.THẮNG MT - MT-1 Tin - T.HƯƠNG STEM-VL - P.TUẤN Lý - L.HỒNG Sử - C.LIÊN Văn - H.HƯƠNG Địa - K.OANH

4 Toán - L.DIỄM Sử - N.DUNG TD - V.DŨNG Văn - C.CHIÊM Văn - K.QUYÊN Tin - T.HƯƠNG Văn - H.HƯƠNG STEM-Hóa - T.TRANG GDCD - M.LY STEM-VL - L.HỒNG Sử - C.LIÊN

5 NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL

1

2 Văn - H.HƯƠNG CNghệ - Tr.Trang Địa - B.THẮNG Văn - C.CHIÊM Nhạc - H.ÂN Hóa - T.TRANG Toán - SƯƠNG Sinh - B.THỦY Toán - L.DIỄM Toán - P.KHANH Hóa - B.HẢO

3 Hóa - B.HẢO Hóa - T.TRANG CNghệ - N.HÒA Đọc sách 1 - C.CHIÊM Địa - B.THẮNG Địa - T.NGÂN TD - Tr.KIỀU Toán - M.HẢI Toán - L.DIỄM Văn - H.HƯƠNG Tin - T.HƯƠNG

4 Nhạc - H.ÂN Địa - K.OANH Toán - L.DIỄM STEM-Hóa - T.TRANG Hóa - B.HẢO Sinh - B.THỦY TD - Tr.KIỀU Văn - C.CHIÊM Địa - B.THẮNG Văn - H.HƯƠNG Tin - T.HƯƠNG

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
NA4- C.Khanh

Điện4-T.Huỳnh Điện7-C.Trang

NA3- C.Khanh Điện6-T.Huỳnh Tin3-T.Phúc
CHIỀU

HIỆU TRƯỞNG

5

SÁNG

CHIỀU

6

SÁNG

CHIỀU

7

SÁNG

NA1 - C.Khanh Điện1-C.Hòa Điện3-T.Huỳnh Điện5-C.Trang

NA2- C.Khanh Điện2-C.Hòa

3

SÁNG

CHIỀU

4

SÁNG

CHIỀU

THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ II

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 8

Thực hiện từ ngày 10 tháng 4 năm 2023
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CHIỀU


